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1 Ngô Trịnh Hoàng Hiệp QTKD 20/02/1997 Hải Dương Nam
Tài chính ngân 

hàng
ĐHĐL x x 1 0 0 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Trà My QTKD 09/01/1992 Yên Bái Nữ

Quản trị kinh 
doanh (CĐ); Kế 

toán (ĐHLT)
ĐHĐL x x 1 0 0 Đủ điều kiện

3 Trần Thành Công QTKD 21/02/1992 Nam QTKD tổng hợp ĐH Kinh tế QD Thiếu Thiếu 1 0 0 Đủ điều kiện

4 Nguyễn Văn Quyền QTKD 20/11/1987 Hà Nội Nam
Quản trị kinh 

doanh
ĐH Thành Đông x x 1 0 0 Đủ điều kiện

5 Phạm Lê Hà QTKD 24/08/1975 Hà Nội Nam

Hệ thống điện 
(VB2); XD dân 
dụng và công 

nghiệp (mở rộng)

ĐH Bách Khoa HN x x 3 6 12 7,0 7,0 6,7 7,0 5,2 7,4 6,7
Không đủ điều 

kiện

6 Nguyễn Thị Thủy QTKD 14/10/1979 Hải Dương Nữ Kế toán ĐH Kinh tế QD x x 2 2 4 7,0 6,3 6,7 Đủ điều kiện

7 Nguyễn Ánh Tuyết QTKD 03/11/1981 Hà Nội Nữ 
Tài chính Doanh 

nghiệp
ĐH Kinh tế QD Thiếu x 2 1 2 7,1 7,1 Đủ điều kiện

8 Nguyễn Đức An QTKD 04/01/1987 Hà Nội Nam
Công nghệ thông 

tin
ĐH Kinh tế KT 

Công nghiệp
x x 3 5 10 7,0 5,9 6,3 8,3 8,0 7,1 Đủ điều kiện

9 Lê Hoài Yên QTKD 29/03/1987 Hà Nội Nữ
Quản trị tài chính 

kế toán
ĐH Hàng Hải x x 2 2 4 7,7 8,0 7,8 Đủ điều kiện

10 Dương Vũ Giang QTKD 14/02/1982 Tuyên Quang Nam
CN kỹ thuật điện, 

điện tử/CNTT
ĐH Công nghiệp 

HN
x x 3 5 10 6,1 4,6 4,6 4,9 7,4 5,5

Không đủ điều 
kiện
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PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bảng 
điểm 
ĐH

Ngày sinh Nơi sinh
Ngành đào tạo hệ 

Đại học
Trường đào tạo hệ 

Đại học
 STT Họ và tên

Ngành 
ĐKDT

Bằng 
ĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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11 Phạm Quỳnh Anh QTKD 07/11/1993 Hà Nội Nam Hệ thống điện ĐHĐL x x 3 6 12 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,6
Không đủ điều 

kiện

12 Lê Đức Vinh QTKD 12/09/1979 Nam Hệ thống điện ĐHĐL x x 3 5 10 7,0 6,7 7,0 5,2 7,7 6,7
Không đủ điều 

kiện

13 Nguyễn Văn Giáp QTKD 10/12/1968 Nghệ An Nam Kỹ sư xây dựng ĐH Kiến trúc HN Thiếu Thiếu 3 6 12 6,4 7,0 6,7 6,3 5,6 7,7 6,6
Không đủ điều 

kiện

* Danh sách gồm  13 học viên

ThS. Nguyễn Sỹ Chương TS. Lê Thành Doanh TS. Trương Huy Hoàng

LẬP BIỂU HÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Hà nội, ngày …... tháng …... Năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

GHI CHÚ: Điểm dưới 5,0 phải thi lại lần 2. (Những thí sinh bị cấm thi lần 1: sẽ không được dự thi lần 2)


